












PHỤ LỤC 01 
Danh sách người có liên quan của Công ty  

Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị số 777 /BC-HĐQT ngày 30/07/2024 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

 

I Tổ chức có liên quan         

1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam        
Cổ đông lớn – Công 

ty mẹ 

2 
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May 
Hòa Thọ 

    05/2020    

2.1 Ông Nguyễn Đức Trị  CT HĐQT      
Ông Nguyễn Đức trị 
làm Chủ tịch HĐQT  

3  
Công ty Cổ phần và Đầu tư Thiên 
An Phát 

    03/2018    

3.1 Ông Hồ Ngọc Lan  PTGĐ      
Ông Hồ Ngọc Lan 

làm TV HĐQT, Tổng 
Giám đốc Công ty 

4 
Công ty Cổ phần và Đầu tư Thiên 
An Thịnh 

    12/2023  

Liên quan 
đến bà 

Nguyễn 
Khánh 

Chi 

 

4.1 Bà Nguyễn Khánh Chi  KTT      
Bà Nguyễn Khánh 

Chi làm Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty 

II Người có liên quan         

1 Nguyễn Đức Trị   CT HĐQT     05/2020     Người nội bộ 

2 Nguyễn Văn Phong  
TV HĐQT, 

TGĐ 
  03/2018   Người nội bộ 

3 Nguyễn Hồng Liên  
TV HĐQT, 

PTGĐ 
  06/2019   Người nội bộ 



4 Lê Hồng Quân  
TV HĐQT, 

PTGĐ 
  07/2022   Người nội bộ 

5 Nguyễn Ngọc Bình  TV HĐQT   04/2023   Người nội bộ 

6 Hồ Ngọc Lan  PTGĐ   03/2018   Người nội bộ 

7 Nguyễn Tiến Hậu  PTGĐ   03/2018   Người nội bộ 

8 Đào Văn Tư  GĐĐH   10/2021   Người nội bộ 

9 Trần Thị Thuấn  GĐĐH   07/2022   Người nội bộ 

10 Nguyễn Bá Khánh Tùng  GĐĐH   07/2022   Người nội bộ 

11 Nguyễn Khánh Chi  KTT   01/2020   Người nội bộ 

12 Phan Nữ Quỳnh Anh  TB KS   05/2020   Người nội bộ 

13 Hồ Nam Phong  TV BKS   03/2018   Người nội bộ  

14 Phạm Thị Vân Hà  TV BKS   03/2018   Người nội bộ  

15 Huỳnh Quang Nhật  Thư ký Cty   03/2018   Người nội bộ 
 



PHỤ LỤC 02 
Giao dịch giữa Công ty với  người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ 

Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị số 777/BC-HĐQT ngày 30/07/2024 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Mối quan hệ 
với Công ty 

Số Giấy 
NSH hoặc 

CCCD/ 
CMND 

Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ trụ 

sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời 
điểm 
giao 

dịch với 
Công ty 

 

Số Nghị 
quyết/Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT 

thông qua 
(nếu có, nêu 
rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch 

Ghi chú 

1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
Cổ đông lớn – 

Công ty mẹ 
100100008 06/10/2021 

Sở KH và 
ĐT TP Hà 

Nội 

25 Bà Triệu, 
Hàng Bài, 

Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

Năm 
2024 

Nghị quyết 
167/NQ-

HĐQT ngày 
29/01/2024 

Cho thuê tài 
sản, đại lý bán 

hàng, giao 
dịch vay 

- Giao dịch thường 
xuyên, dưới 35% tổng 
tài sản Công ty ghi 
trong BCTC gần nhât; 
- Giao dịch cho vay 
thường xuyên dưới 
10% tổng tài sản của 
Công ty theo báo cáo 
gần nhất 

2  
Tổng Công ty Cổ phần Dệt 
May Hòa Thọ 

Tổ chức có 
liên quan 

người nội bộ 
400101556 28/06/2022 

Sở KH và 
ĐT TP Đà 

Nẵng 

36 Ông Ích 
Đường, Hòa 
Thọ Đông, 

Cẩm Lệ, Đà 
Nẵng 

Năm 
2024 

Nghị quyết 
167/NQ-

HĐQT ngày 
29/01/2024 

Gia công hàng 
may mặc. 

Mua bán hàng 
hóa. 

Giao dịch thường 
xuyên, dưới 35% tổng 

tài sản Công ty ghi 
trong BCTC gần nhât 

3 
Công ty CP Đầu tư Dệt May 
Thiên An Phát 

Tổ chức có 
liên quan 

người nội bộ 
3300542464 22/02/2024 

Sở KH và 
ĐT tỉnh 

Thừa Thiên 
Huế 

Đường số 5, 
Cụm công 
nghiệp An 

Hòa, An Hòa, 
TP Huế 

Năm 
2024 

Nghị quyết 
167/NQ-

HĐQT ngày 
29/01/2024 

Gia công hàng 
may mặc, gia 
công thêu, gia 

công giặt. 
Mua bán 

Nguyên phụ 
liệu ngành 

May. 

Giao dịch thường 
xuyên, dưới 35% tổng 

tài sản Công ty ghi 
trong BCTC gần nhât 

4 
Công ty CP Đầu tư Dệt May 
Thiên An Thịnh 

Tổ chức có 
liên quan 

người nội bộ 
3301532155 28/12/2023 

Sở KH và 
ĐT tỉnh 

Thừa Thiên 
Huế 

Khu công 
nghiệp Phú 
Bài, Phường 
Phú Bài, Thị 

xã Hương 
Thuỷ, Tỉnh 
Thừa Thiên 

Huế, 

Năm 
2024 

Nghị quyết 
167/NQ-

HĐQT ngày 
29/01/2024 

Gia công hàng 
sợi. 

Giao dịch không 
thường xuyên, dưới 

35% tổng tài sản 
Công ty ghi trong 
BCTC gần nhât 

 



 
 

PHỤ LỤC 03 
Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã và đang là thành viên sáng lập, hoặc 

thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong 03 năm trở lại đây 
Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị số 777/BC-HĐQT ngày 30/07/2024 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Mối quan hệ 
với Công ty 

Số Giấy 
NSH hoặc 

CCCD/ 
CMND 

Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ trụ 

sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời 
điểm 
giao 

dịch với 
Công ty 

 

Số Nghị 
quyết/Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT 

thông qua 
(nếu có, nêu 
rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch 

Ghi chú 

1 
Tổng Công ty Cổ phần Dệt 
May Hòa Thọ 

Tổ chức có 
liên quan 

người nội bộ 
400101556 28/06/2022 

Sở KH và 
ĐT TP Đà 

Nẵng 

36 Ông Ích 
Đường, Hòa 
Thọ Đông, 

Cẩm Lệ, Đà 
Nẵng 

Năm 
2024 

Nghị quyết 
167/NQ-

HĐQT ngày 
29/01/2024 

Gia công hàng 
may mặc. 

Mua bán hàng 
hóa. 

Giao dịch thường 
xuyên, dưới 35% tổng 
tài sản Công ty ghi 
trong BCTC gần nhât 

2  
Công ty CP Đầu tư Dệt May 
Thiên An Phát 

Tổ chức có 
liên quan 

người nội bộ 
3300542464 22/02/2024 

Sở KH và 
ĐT tỉnh 

Thừa Thiên 
Huế 

Đường số 5, 
Cụm công 
nghiệp An 

Hòa, An Hòa, 
TP Huế 

Năm 
2024 

Nghị quyết 
167/NQ-

HĐQT ngày 
29/01/2024 

Gia công hàng 
may mặc, gia 
công thêu, gia 

công giặt. 
Mua bán 

Nguyên phụ 
liệu ngành 

May. 

Giao dịch thường 
xuyên, dưới 35% tổng 

tài sản Công ty ghi 
trong BCTC gần nhât 

3 
Công ty CP Đầu tư Dệt May 
Thiên An Thịnh 

Tổ chức có 
liên quan 

người nội bộ 
3301532155 28/12/2023 

Sở KH và 
ĐT tỉnh 

Thừa Thiên 
Huế 

Khu công 
nghiệp Phú 
Bài, Phường 
Phú Bài, Thị 

xã Hương 
Thuỷ, Tỉnh 
Thừa Thiên 

Huế, 

Năm 
2024 

Nghị quyết 
167/NQ-

HĐQT ngày 
29/01/2024 

Gia công hàng 
sợi. 

Giao dịch không 
thường xuyên, dưới 

35% tổng tài sản 
Công ty ghi trong 
BCTC gần nhât 

 
 



STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp giấy NSH Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 
hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 
hiện tại

Ghi chú

1 Nguyễn Đức Trị 47.850 0,24% Người nội bộ
1.1 Phạm Công Đào Cha vợ
1.1 Nguyễn Thị Xuân Mẹ vợ
1.2 Phạm Thị Mỹ Vợ
1.3 Nguyễn Phạm Mỹ Duyên Con
1.4 Nguyễn Đức Thịnh Con

1.5 Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ Tổ chức có liên quan - 
Chủ tịch HĐQT

1.6 Tập đoàn Dệt May Việt Nam 12.230.122 60,86% Tổ chức có liên quan - 
Phó Tổng Giám đốc

2 Nguyễn Văn Phong Người nội bộ
2.1 Nguyễn Văn Lâu Cha
2.2 Nguyễn Thị Thú Mẹ
2.3 Huỳnh Thị Ngọc Huyền Vợ
2.4 Nguyễn Thị Huyền Châu Con ruột
2.5 Nguyễn Anh Khoa Con rể
2.6 Nguyễn Huỳnh Quang Con ruột
2.7 Nguyễn Văn Trung Anh ruột
2.8 Nguyễn Thị Nhạn Em ruột
2.9 Nguyễn Văn Hữu Em ruột

2.10 Nguyễn Thị Vân Em ruột
2.11 Nguyễn Quốc An Em ruột
2.12 Nguyễn Duy Hoàng Em ruột
2.13 Trương Thị Hương Em dâu
2.14 Tạ Ngân Hoài Thy Em dâu
2.15 Nguyễn Thị Thu Trinh Em dâu
2.16 Phan Phú Em rể

3 Lê Hồng Quân 0 0,00% Người nội bộ
3.1 Nguyễn Văn Bình Bố vợ
3.2 Nguyễn Thị Dung Vợ
3.3 Lê Việt Quốc Hùng Con
3.4 Lê Quốc Cường Con
3.5 Lê Thị Bích Thuỷ Chị ruột
3.6 Lê Thị Thu Hiền Em ruột
3.7 Lê Hồng Kỹ Em ruột
3.8 Hà Hữu Cơ Anh rể
3.9 Đào Hữu Mạnh Em rể
4 Nguyễn Hồng Liên 49.187 0,24% Người nội bộ

4.1 Nguyễn Văn Lai Cha ruột
4.2 Nguyễn Kim Hường Mẹ ruột
4.3 Nguyễn Đức Dũng Chồng
4.4 Nguyễn Gia Hân Con ruột
4.5 Nguyễn Hồng Linh Anh ruột
4.6 Nguyễn Thị Bảo Châu Chị dâu
4.7 Nguyễn Thị Kim Tuyết Mẹ chồng
5 Nguyễn Ngọc Bình 0 0,00% Người nội bộ

5.1 Nguyễn Ngọc Hoa Ba ruột
5.2 Võ Thị Xuân Mẹ ruột
5.3 Đỗ Phú Lạng Ba vợ
5.4 Trần Thị Hồng Thu Mẹ vợ
5.5 Đỗ Thị Bảo Quyên Vợ
5.6 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Con
5.7 Nguyễn Ngọc Bảo Thi Con
5.8 Nguyễn Thị Thu Hà Em gái
5.9 Bùi Thiện Chương Em rể

5.10 Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
Tổ chức có liên quan - 
Thành viên HĐQT, Phó 

TGĐ

5.11 Công ty CP Sợi Hòa Thọ - Thăng Bình Tổ chức có liên quan - 
Chủ tịch HĐQT

5.12 Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Hòa Thọ
Tổ chức có liên quan - 

Chủ tịch HĐTV

PHỤ LỤC 04
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2024

Ban hành kèm theo Báo quản trị Công ty số: 777/BC-HĐQT, ngày 30/07/2024



5.13 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP Tổ chức có liên quan - 
Thành viên HĐQT

6 Hồ Ngọc Lan 77.713 0,39% Người nội bộ
6.1 Tô Thị Trường Mẹ
6.2 Phạm Thị Xuân Vợ
6.3 Hồ Ngọc Hoàng Việt Con
6.4 Hồ Ngọc Linh Chi Con
6.5 Hồ Thị Giáp Chị
6.6 Hồ Thị Phú Chị
6.7 Hồ Thị Quý Chị
6.8 Hồ Ngọc Liên Anh ruột
6.9 Hồ Văn Minh Anh ruột

6.10 Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Phát Tổ chức có liên quan - 
TV HĐQT, TGĐ

7 Nguyễn Tiến Hậu 56.782 0,28% Người nội bộ
7.1 Đỗ Văn Tuệ Bố vợ
7.2 Đỗ Thị Thương Vợ
7.3 Nguyễn Xuân Lộc Con
7.4 Nguyễn Thị Hải Yến Con
7.5 Ngô Thái Hà Con rể
7.6 Nguyễn Thị Phúc Chị ruột
7.7 Lê Văn Uẩn Anh rể
7.8 Nguyễn Thị Loan Em ruột
7.9 Trần Công Thử Em rể

7.10 Nguyễn Thị Gái Em ruột
7.11 Nguyễn Đình Cư Em rể

8 Đào Văn Tư 39.960 0,20% Người nội bộ
8.1 Đào Văn Luật Cha ruột
8.2 Vũ Thị Cám Mẹ ruột
8.3 Ngô Thị Lệ Phượng Vợ
8.4 Đào Thị Loan Chị gái
8.5 Đào Thị Huệ Chị gái
8.6 Đào Xuân Hùng Anh trai
8.7 Đào Văn Mạnh Anh trai
8.8 Đào Xuân Thế Em trai
8.9 Đào Thị Thanh Hương Em gái

8.10 Nguyễn Duy Lân Anh rể
8.11 Phạm Văn Dũng Anh rể
8.12 Phạm Văn Long Anh rể
8.13 Đào  Hăng Nga Chị Dâu
8.14 Nguyễn Thị Tươi Chị Dâu
8.15 Đặng Thị Vui Em Dâu
8.16 Phạm Văn Sơ Em rể
8.17 Lê Thị Rô Mẹ Vợ

9 Trần Thị Thuấn 23.453 0,12% Người nội bộ
9.1 Trương Thị Thú Mẹ
9.2 Trần Tấn Thành Em ruột
9.3 Nguyễn Thị Hảo Chị dâu
9.4 Trần Thị Thanh Thủy Em ruột
9.5 Trần Thị Thanh Thảo Em ruột
9.6 Trần Thị Thanh Thu Em ruột
9.7 Văn Công Thành Anh rể
9.8 Phạm Trần Thảo Nguyên Con ruột
9.9 Phạm Trần Thảo Ngân Con ruột
10 Nguyễn Bá Khánh Tùng 21.896 0,11% Người nội bộ

10.1 Nguyễn Bá Tấn Cha
10.2 Đỗ Thị Trường Mẹ
12 Nguyễn Khánh Chi 24.266 0,12% Người nội bộ

12.1 Phạm Công Lược Bố chồng
12.2 Đặng Thị Tới Mẹ Chồng
12.3 Phạm Thị Anh Em chồng
.12.4 Phạm Thị Thơm Em chồng
12.5 Nguyễn Quỳnh Chi Chị ruột 
12.6 Nguyễn Tùng Chi Chị ruột 
.12.7 Lý Đức Toàn Anh rễ
12.8 Phạm Công Chiến Anh chồng
12.9 Phạm Thị Danh Em chồng

12.10 Phạm Công Thắng Chồng 
12.11 Nguyễn Văn Bài Bố ruột 
12.12 Phan Thị Bích Hạnh Mẹ ruột

12.13 Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh
Tổ chức có liên quan - 

Chủ tịch HĐQT
13 Phan Nữ Quỳnh Anh 7.359 0,04% Người nội bộ



13.1 Lê Hoàng Anh Chồng
13.2 Lê Duy Minh Bố chồng
13.3 Trần Thị Dương Mẹ chồng
13.4 Phan Phước Phương Bố ruột
13.5 Công Tằng Tôn Nữ Anh Thơ Mẹ Ruột
14 Hồ Nam Phong 23.453 0,12% Người nội bộ

14.1 Phạm Thị Thủy Vợ
14.2 Bùi Thị Bính Mẹ ruột
14.3 Hồ Tuấn Anh Anh ruột
14.4 Hồ Thị Kim Oanh Chị ruột
14.5 Hồ Thị Phương Chị ruột
14.6 Tôn Thất Quỳnh Lương Anh rể
14.7 Phạm Văn Thuận Anh rể
14.8 Trần Thị Thảo Chị dâu
14.9 Nguyễn Thị Thanh Mẹ vợ

14.10 Phạm Đình Dung Cha vợ
15 Phạm Thi Vân Hà 4.000 0,02% Người nội bộ

15.1 Phạm Xuân Các Cha
15.2 Phạm Thị Kim Liên Mẹ
15.3 Phạm Trung Dũng Anh ruột
16 Huỳnh Quang Nhật 7.656 0,04% Người nội bộ

16.1 Hà Thị Ái Hương Vợ
16.2 Huỳnh Văn Hòa Cha
16.3 Nguyễn Thị Bích Chi Mẹ
16.4 Huỳnh Thị Phương Nhi Em ruột
16.5 Huỳnh Như Quốc Thi Em rể
16.6 Huỳnh Thị Tường Vân Em ruột
16.7 Ngô Thiện Nhật Em rể
16.8 Hà Văn Đoàn Cha vợ
16.9 Lê Thị Thu Thanh Mẹ vợ



PHỤ LỤC 05 
Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty theo danh sách chốt ngày 28/06/2024 

Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị số 777/BC-HĐQT ngày 30/07/2024 
 

TT Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 
người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổn  phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm (mua, 
bán, chuyển đổi, thưởng 

…) Số CP Tỉ lệ Số CP Tỉ lệ 

1 Bà Nguyễn Khánh  Chi 
Người nội bộ - 

Kế toán 
Trưởng 

33.566 0,17 24.266 0,12 
Giao dịch cổ phiếu trên sàn 

chứng khoán 

2 Bà Phạm Thị Vân Hà 
Người nội bộ - 
TV Ban Kiểm 

soát 
5.800 0,03 4.000 0,02 

Giao dịch cổ phiếu trên sàn 
chứng khoán 

3 Bà Nguyễn Thị Huyền Châu 

Con ông 
Nguyễn Văn 
Phong – TV 
HDQT, TGĐ 

Công ty 

5.660 0,03 5.560 0,03 
Giao dịch cổ phiếu trên sàn 

chứng khoán 

4 Huỳnh Văn Hòa 

Cha ông 
Huỳnh Quang 
Nhật – Thư ký 

Công ty 

2.077 0,01 0 0 

Giao dịch cổ phiếu trên sàn 
chứng khoán 
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